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I. Giới thiệu về công trình và gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
a. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chăm sóc, duy trì cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026 
b. Dự án: Chăm sóc, duy trì cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026. 
c. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp năm 2026.
d. Địa điểm thực hiện: Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 
2. Thời gian thực hiện: 12 tháng.
3. Phạm vi công việc
Thực hiện việc chăm sóc, duy cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu  theo khối lượng như sau.
	STT
	Nội dung công việc 
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức

	
	
	
	
	

	1.1.
	Khu Ao Cá Bác Hồ
	
	
	

	1
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	221,72
	35

	2
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	29,70
	35

	3
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	221,72
	7

	4
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	221,72
	5

	6
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	221,72
	2

	7
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	11,14
	86

	8
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	5,95
	1

	9
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	5,19
	1

	10
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	4,83
	1

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	418,00
	1

	13
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	418,00
	1

	1.2.
	Khuôn viên cạnh đường Nguyễn Chí Thanh
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	1,47
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	1,47
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	7,07
	86

	4
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	7,07
	1

	5
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	6,53
	35

	6
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	6,53
	7

	7
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	6,53
	5

	9
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	6,53
	2

	1.3.
	Khuôn viên tổ 10, 16 phường Tân Phong
	
	
	-

	1
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	13,30
	86

	2
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	9,70
	1

	3
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	3,60
	1

	4
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	246,00
	1

	5
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	246,00
	1

	1.4.
	Duy trì cây xanh bóng mát
	
	
	-

	1
	Duy trì cây xanh bóng mát đường Nguyễn Chí Thanh, Trần phú,  Thanh Niên, Nguyễn Viết Xuân, Trường Chinh, Lê Duẩn
	cây/năm
	1.334,00
	1

	2
	Duy trì cây xanh các tuyến đường trong khu dân cư số 1, các khu dân cư số 2 và khu dân cư số 6
	cây/năm
	1.578,00
	1

	3
	Duy trì cây bóng mát (khu DC số 2C, 2D; DC số 6 đường Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền kéo dài
	cây/năm
	577,00
	1

	4
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	3.489,00
	1

	1.5.
	Đường Nguyễn Thị Định - phường Tân Phong
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	1,84
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	1,84
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	9,01
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	4,30
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	4,71
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	48,26
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	48,26
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	48,26
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	48,26
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	161,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	161,00
	1

	1.6.
	Phố Quyết Tiến - phường Tân Phong
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	5,39
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	5,39
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	5,29
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	3,51
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	1,78
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	21,37
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	21,37
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	21,37
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	21,37
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	57,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	57,00
	1

	1.7.
	Giải phân cách đường 7A, phố Cù Chính Lan, phố Đặng Văn Chung; phố Trần Duy Hưng
	
	
	-

	1
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	6,44
	86

	2
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	6,44
	1

	3
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	1,89
	1

	4
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	11,92
	35

	5
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	11,92
	7

	6
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	11,92
	5

	8
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	11,92
	2

	9
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	134,00
	1

	10
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	134,00
	1

	1.8.
	Nghĩa trang Phan Lìn
	
	
	-

	1
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	0,06
	1

	2
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV
	100m2/lần
	144,00
	7

	3
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	141,00
	1

	4
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	141,00
	1

	2.1.
	Công viên Hồ hạ lưu 
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới)
	100cây/lần
	8,48
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	8,48
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	48,37
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	35,37
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	13,00
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	212,97
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	212,97
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	212,97
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	212,97
	2

	13
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	1.291,00
	1

	15
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	1.291,00
	1

	2.2.
	Công viên Hồ thượng lưu và Hồ lắng
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới)
	100cây/lần
	7,69
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	5,30
	1

	3
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	27,31
	1

	4
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	37,69
	86

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	10,38
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	120,08
	35

	7
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới)
	100m2/lần
	101,99
	35

	8
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	120,08
	7

	9
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV
	100m2/lần
	101,99
	7

	10
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	120,08
	5

	12
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	222,07
	2

	13
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	1.255,00
	1

	15
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	2,39
	1

	16
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	1.255,00
	1

	2.3.
	Đại lộ Lê Lợi (gồm cả Bùng binh số 02) 
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	12,89
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	11,79
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	28,35
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	16,17
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	12,18
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	105,00
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	105,00
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	105,00
	5

	9
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	105,00
	2

	10
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	916,00
	1

	11
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	916,00
	1

	2.4.
	Khuôn viên Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	4,68
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	4,68
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	33,44
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	33,44
	1

	 
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	6,04
	1

	5
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	76,76
	35

	6
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	76,76
	7

	7
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2
	76,76
	5

	8
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	76,76
	2

	9
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	117,00
	1

	10
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	117,00
	1

	3.1.
	Đường 30/4 (Bao gồm cả Bùng binh số 1) 
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	21,10
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	14,50
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	22,39
	86

	4
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	7,35
	1

	5
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	26,52
	35

	6
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	26,52
	7

	7
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	26,52
	5

	9
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	26,52
	2

	10
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	458,00
	1

	12
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	6,60
	1

	13
	Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào
	100m2/năm
	15,04
	1

	16
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	458,00
	1

	3.2.
	Đường Điện Biên Phủ
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	12,12
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	8,50
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	17,75
	86

	4
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	9,75
	1

	5
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	10,96
	35

	6
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	10,96
	7

	7
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	10,96
	5

	9
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	10,96
	2

	10
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	427,00
	1

	12
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	3,62
	1

	13
	Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào
	100m2/năm
	8,00
	1

	16
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	427,00
	1

	3.3.
	Các khu cây xanh đường nối Hợp khối tỉnh và đường Nguyễn Lương Bằng
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	7,35
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	7,35
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	14,24
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	11,04
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	3,20
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	40,00
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	40,00
	7

	8
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV
	100m2/lần
	150,00
	7

	9
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	40,00
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	40,00
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	3.367,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	3.367,00
	1

	3.4.
	Khu lâm viên
	
	
	-

	1
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	22,00
	40

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	10,80
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	19,90
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	819,19
	20

	8
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	819,19
	7

	10
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	819,19
	5

	12
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	819,19
	1

	13
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	2.486,00
	1

	16
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	2.486,00
	1

	3.5.
	Phố Nguyễn Thái Học - phường Tân Phong
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	1,62
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	1,62
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	9,15
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	6,20
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	2,95
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	32,46
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	32,46
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	32,46
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	32,46
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	52,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	52,00
	1

	4.1.
	Khu vực phía sau Tượng đài Bác Hồ
	
	
	-

	1
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	40,27
	35

	2
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	40,27
	7

	3
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	40,27
	5

	5
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	40,27
	2

	6
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	325,00
	1

	7
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	325,00
	1

	4.2.
	Khuôn viên cây xanh khu vực tam giác tổ 2 phường Tân Phong
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	0,90
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	0,90
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	2,02
	86

	4
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	1,02
	1

	5
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	3,78
	35

	6
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	3,78
	7

	7
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	3,78
	5

	9
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	3,78
	2

	10
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	87,00
	1

	11
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	87,00
	1

	4.3.
	Khuôn viên phố Đặng Dung giao với phố Trần Đại Nghĩa, tổ 26
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	0,61
	86

	2
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	1,80
	86

	3
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	10,59
	35

	4
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	10,59
	7

	5
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	10,59
	5

	6
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	10,00
	1

	7
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	10,00
	1

	4.4.
	Giải phân cách đường Nguyễn Văn Trỗi
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	1,89
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	1,89
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	5,06
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	3,86
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	1,20
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	29,37
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	29,37
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	29,37
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	29,37
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	91,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	91,00
	1

	4.5.
	Khuôn viên công cộng tổ 25, 26 (bao gồm cả KV cây xanh tổ 25 giáp đường 30/4)
	
	
	-

	1
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	18,96
	86

	2
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	11,30
	1

	3
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	4,18
	1

	4
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	70,60
	35

	5
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	70,60
	7

	6
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	70,60
	5

	8
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	70,60
	2

	9
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	680,00
	1

	10
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	680,00
	1

	4.6.
	Phố Trung Dũng 
	
	
	-

	1
	Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	1,68
	86

	2
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100cây/năm
	1,68
	1

	3
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4,08
	86

	4
	Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào
	100m2/năm
	1,98
	1

	5
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	2,10
	1

	6
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3
	100m2/lần
	20,70
	35

	7
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	20,70
	7

	8
	Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	20,70
	5

	10
	Bón phân Thảm cỏ
	100m2/lần
	20,70
	2

	11
	Duy trì cây bóng mát
	cây/năm
	45,00
	1

	12
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	45,00
	1

	4.7.
	Duy trì cây xanh bóng mát
	
	
	-

	1
	Duy trì cây xanh đường Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Phố Nguyễn Minh Khai (gồm cả vườn cây giáp CA tỉnh) + khu vườn 2,8ha và các tuyến đường thuộc tổ 16 phường Tân Phong
	cây/năm
	2.748,00
	1

	2
	Duy trì cây xanh bóng mát trên các tuyến đường khu dân cư số 4, suối cạn KDC số 4 (Tổ 2 Tân Phong)
	cây/năm
	632,00
	1

	3
	Duy trì cây xanh bóng mát đường đi Phan Lìn
	cây/năm
	180,00
	1

	4
	Duy trì cây xanh bóng mát đường Hoàng Văn Thụ
	cây/năm
	197,00
	1

	5
	Duy trì cây xanh bóng mát đường tránh chợ San Thàng; khu vực Bùng Binh đến bãi đỗ xe San thàng 
	cây/năm
	169,00
	1

	6
	Quét vôi gốc cây
	cây/lần
	3.926,00
	1


II. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ
2.1. Yêu cầu về kỹ thuật, mô tả dịch vụ
- Tổ chức thực hiện gói thầu theo quy định của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Phong và các văn bản về chăm sóc, duy trì xây xanh hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, duy trì cây xanh hàng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.
2.3. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.
- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm: 
- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.
- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.
2.5. Yêu cầu về an toàn lao động:
 Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…
2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu

